
MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ 1 Đào (PGD Ea Kar)

16 Lê Đình Dũng CĐSP Đắk Lắk Trận 2

10 Biện Minh Thành THPT Nguyễn Công Trứ 2 Trung (Hoàng Việt)

6 Bùi Quang Nam THPT Nguyễn Thị Minh Khai

8 Lê Châu Quyền PGD Buôn Hồ 3 Tân (PGD Krông Năng)

14 Trần Văn Quốc PGD Cư Kuin Trận 3

1 Phạm Anh Đào PGD Ea Kar 4 Phước (GDHN Trẻ Khuyết Tật)

9 Trần Mạnh Hà PGD Krông Ana

11 Nguyễn Văn Hảo PGD Krông Bông 5 Trường (Victory)

3 Nguyễn Tân PGD Krông Năng Trận 4

15 Trần Công Nghĩa PGD Krông Pắc 6 Nam (THPT Nguyễn Thị Minh Khai)

12 Nguyễn Tuấn Anh PGD TP. BMT

7 Nguyễn Đạt Thành THPT Chu Văn An 7 Thành (THPT Chu Văn An)

5 Nguyễn Xuân Trường Victory Trận 5

13 Quách Mạnh Cường THPT Võ Văn Kiệt 8 Quyền (PGD Buôn Hồ)

4 Nguyễn Kim Phước GDHN Trẻ Khuyết Tật

2 Nguyễn Văn Trung Hoàng Việt 9 Hà (PGD Krông Ana)

17 Nguyễn Bá Hưng PGD Krông Búk Trận 6 CK

10 Thành (THPT Nguyễn Công Trứ)

11

12

Trận 7

13 Cường (THPT Võ Văn Kiệt)

14 Quốc (PGD Cư Kuin)

Trận 8

15 Nghĩa (PGD Krông Pắc)

16 Dũng (CĐSP Đắk Lắk)

Trận 9

17 Hưng (PGD Krông Búk)

Tuấn Anh (PGD TP. BMT)

Trận 15

Trận 13

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đơn nam - Nhóm 1

Trận 10

Trận 14

Trận 11

Trận 16

Hảo (PGD Krông Bông)
Trận 12

Trận 1



1 Hà (THPT Trần Đại Nghĩa)

2 Nguyệt (Victory) Trận 7

Mã Họ và tên Đơn vị Trận 1

5 Lương Thị Ngọc Thảo CĐSP Đắk Lắk 3 Là (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm)

3 Lê Thị Là THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

4 Hoàng Thị Kim Oanh THPT Ngô Gia Tự 4 Oanh (THPT Ngô Gia Tự)

13 Phan Thị Hồng Hạnh PGD Cư Kuin Trận 2

12 Lê Thị Bảo Thi PGD Krông Ana 5 Thảo (CĐSP Đắk Lắk)

7 Hà Thị Giang PGD Krông Bông

8 Nguyễn Thị Hoa PGD Krông Pắc 6 Phương (THPT Trần Nhân Tông)

11 Bùi Thị Huyền Trang PGD TP. BMT Trận 3

10 Nguyễn Thị Thuỷ Bình THPT Chu Văn An 7 Giang (PGD Krông Bông)

2 Trần Thị Minh Nguyệt Victory

1 Đinh Thị Hà THPT Trần Đại Nghĩa 8 Hoa (PGD Krông Pắc) CK

14 Ngô Thị Anh Đào GDHN Trẻ Khuyết Tật Trận 4

6 Nguyễn Thị Kiều Phương THPT Trần Nhân Tông 9 Mỹ (PGD Krông Búk)

9 Hồ Thị Mỹ PGD Krông Búk

10 Bình (THPT Chu Văn An)

Trận 5

11 Trang (PGD TP. BMT)

12 Thi (PGD Krông Ana)

Trận 6

13 Hạnh (PGD Cư Kuin)

Trận 10

14 Đào (GDHN Trẻ Khuyết Tật)

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

Trận 11

Trận 8

Trận 13

Trận 9

Trận 12

Nội dung: Đơn nữ - Nhóm 1



1 Sang - Phước (THPT Buôn Hồ)

Mã Họ và tên Đơn vị

Cao Bá Hảo

Trần Đăng Trọng 2 Hải - Quyền (PGD Buôn Hồ)

Biện Minh Thành Trận 1

Nguyễn Trung Thành 3 Hảo - Mạnh (PGD Krông Bông)

Nguyễn Ngọc Khởi

Bùi Quang Nam 4 Tư - Triều (THPT Nguyễn Huệ)

Đỗ Đình Hải Trận 2

Lê Châu Quyền 5 Tâm - Hà (THPT Chu Văn An)

Phạm Anh Đào

Nguyễn Văn Phú

Ngô Quang Sáng 6 Hảo - Trọng (THPT Krông Ana)

Trần Mạnh Hà

Nguyễn Văn Hảo 7 Sáng - Hà (PGD Krông Ana) CK

Nguyễn Mạnh

Trần Công Nghĩa

Phan Minh Hiếu 8 Đào - Phú (PGD Ea Kar)

Võ Đình Sơn Trận 3

Nguyễn Trung Thành 9 Thành - Thành (THPT Nguyễn Công Trứ)

Đặng Minh Tâm

Hoàng Văn Hà 10 Nghĩa - Hiếu (PGD Krông Pắc)

Phạm Văn Tư Trận 4

Đàm Công Triều 11 Khởi - Nam (THPT Nguyễn Thị Minh Khai)

Nguyễn Ngọc Sang

Nguyễn Minh Phước

12 Sơn - Thành (PGD TP. BMT)

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đôi nam - Nhóm 1

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THPT Krông Ana

THPT

Nguyễn Công Trứ

THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai

PGD Buôn Hồ

PGD Ea Kar

PGD Krông Ana

PGD Krông Bông

PGD Krông Pắc

12

5 Trận 10

4

1 Trận 8

PGD TP. BMT

THPT Chu Văn An

THPT Nguyễn Huệ

THPT Buôn Hồ

8 Trận 6

7

Trận 11

3

10 Trận 7

6 Trận 5

9

11 Trận 9

2



1 Thủy - Hoa (PGD Krông Pắc)

Trận 4

Mã Họ và tên Đơn vị 2 Nguyệt - Trang (Victory)

Phan Thị Liên

Hoàng Thị Kim Oanh 3 Trang - Bình (THPT Chu Văn An)

Lê Thị Kim Huệ Trận 1

Phan Thị Thu Thủy 4 Hạnh - Tuyết (PGD Cư Kuin)

Phan Thị Hồng Hạnh

Phan Thị Thanh Tuyết

Tạ Thị Thanh Huyền 5 Mơ - Hà (THPT Trần Đại Nghĩa)

Lê Thị Bảo Thi

Hà Thị Giang 6 Huyền - Mỹ (PGD Krông Búk) CK

Võ Thị Thanh Nga

Đoàn Thị Thương Huyền

Hồ Thị Mỹ 7 Trang - Lương (PGD TP. BMT)

Trần Thị Bích Thủy Trận 2

Nguyễn Thị Hoa 8 Liên - Oanh (THPT Ngô Gia Tự)

Bùi Thị Huyền Trang

Lê Thị Đào Lương 9 Huyền - Thi (PGD Krông Ana)

Trần Thị Minh Nguyệt Trận 3

Trần Như Huyền Trang 10 Giang - Nga (PGD Krông Bông)

Phạm Thị Mơ

Đinh Thị Hà

Võ Thị Mỹ Trang 11 Huệ - Thủy (PGD Buôn Hồ)

Nguyễn Thị Thủy Bình

Victory

THPT Trần 

Đại Nghĩa

THPT Chu 

Văn An

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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2

5 Trận 7

3

Nội dung: Đôi nữ - Nhóm 1

THPT Ngô 

Gia Tự

PGD Buôn 

Hồ

PGD Cư Kuin

PGD Krông 

Ana

PGD Krông 

Bông

Trận 10

10

6 Trận 6

1

7 Trận 9

PGD Krông 

Búk

PGD Krông 

Pắc

PGD TP. 

BMT

8

Trận 8

11

4 Trận 5

9



1 Hậu - Vân (PGD Krông Bông)

Trận 4

Mã Họ và tên Đơn vị 2 Hùng - Mai (THPT Chuyên Nguyễn Du)

Lê Đình Dũng

Lương Thị Ngọc Thảo 3 Hà - Trang (THPT Chu Văn An)

Hoàng Phi Hùng Trận 1

Trần Thị Quỳnh Mai 4 Đào - Phước (GDHN Trẻ Khuyết Tật)

Đỗ Đình Hải

Lê Thị Kim Huệ

Trần Văn Quốc 5 Hiếu - Thủy (PGD Krông Pắc)

Phan Thị Thanh Tuyết

Ngô Quang Sáng 6 Hải - Huệ (PGD Buôn Hồ) CK

Tạ Thị Thanh Huyền

Nguyễn Ngọc Hậu

Đoàn Thị Mỹ Vân 7 Huyền - Hưng (PGD Krông Búk)

Đoàn Thị Thương Huyền Trận 2

Nguyễn Bá Hưng 8 Dũng - Thảo (CĐSP Đắk Lắk)

Phan Minh Hiếu

Nguyễn Thị Bích Thủy 9 Anh - Lương (PGD TP. BMT)

Nguyễn Tuấn Anh Trận 3

Lê Thị Đào Lương 10 Quốc - Tuyết (PGD Cư Kuin)

Hoàng Văn Hà

Võ Thị Mỹ Trang

Ngô Thị Anh Đào 11 Sáng - Huyền (PGD Krông Ana)

Nguyễn Kim Phước

PGD TP. BMT

THPT Chu Văn 

An

GDHN Trẻ 

Khuyết Tật

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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9

3 Trận 7

4

Nội dung: Đôi nam nữ - Nhóm 1

CĐSP Đắk Lắk

THPT Chuyên 

Nguyễn Du

PGD Buôn Hồ

PGD Cư Kuin

PGD Krông Ana

Trận 10

11

1 Trận 6

7

5 Trận 9

PGD Krông 

Bông

PGD Krông Búk

PGD Krông Pắc

8

Trận 8

2

6 Trận 5

10



1 Dũng (THPT Trường Chinh)

Trận 4

2 Tuân (PGD Lắk)

13 Bùi Duy Rin THPT Hồng Đức

16 Nguyễn Viết Phúc THPT Krông Ana 3 Tiến (THPT DTNT Đam San)

4 Trần Thanh Nhật THPT Krông Bông Trận 5

8 Trần Văn Minh THPT Nguyễn Thị Minh Khai 4 Nhật (THPT Krông Bông)

3 Võ Đức Tiến THPT DTNT Đam San  

15 Trần Công Vinh PGD Ea Kar 5 Định (PGD Krông Ana)

5 Phạm Văn Định PGD Krông Ana

17 Huỳnh Bá Quốc PGD Krông Bông 6 Quý (Hoàng Việt) Trận 6

9 Phạm Văn Thành PGD Krông Búk Trận 1

14 Nguyễn Văn Huy PGD Krông Năng 7 Dũng (THPT Lắk)

19 Trần Nghĩa PGD Krông Pắc Trận 13

2 Võ Huỳnh Duy Tuân PGD Lắk 8 Minh (THPT Nguyễn Thị Minh Khai)

18 Huỳnh Thái Hoàng Khôi PGD TP. BMT Trận 7

10 Nguyễn Văn Thành THPT Phan Đăng Lưu 9 Thành (PGD Krông Búk)

6 Nguyễn Ngọc Quý Hoàng Việt

11 Đinh Quốc Phú Đông Du 10 Thành (THPT Phan Đăng Lưu) CK

7 Nguyễn Thế Dũng THPT Lắk Trận 8

12 Trần Tấn Hùng THPT Tôn Đức Thắng 11 Phú (Đông Du)

1 Trần Ngọc Dũng THPT Trường Chinh

12 Hùng (THPT Tôn Đức Thắng)

Trận 2

13 Rin (THPT Hồng Đức)

14 Huy (PGD Krông Năng)

15  (PGD Ea Kar)

16 Phúc (THPT Krông Ana) Trận 10

Trận 3

17 Quốc (PGD Krông Bông)

Trận 15

18 Khôi (PGD TP. BMT)

Trận 11

19 Nghĩa (PGD Krông Pắc)

Trận 16

#REF!

Trận 14

Trận 9

Trận 17

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ

Trận 12

Nội dung: Đơn nam - Nhóm 2

MÔN: CẦU LÔNG



1 Bích Hiền (PGD Krông Bông)

Trận 1

MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ 2 Hằng (THPT Tôn Đức Thắng)

16 Phan Kim Phượng THPT Nguyễn Thị Minh Khai

15 Trương Thị Hồng Lê THPT DTNT Đam San 3 Thị Hà (THPT Phú Xuân)

11 Trần Thị Minh PGD Krông Ana Trận 2

1 Đỗ Thị Bích Hiền PGD Krông Bông 4 Sâm (THPT Nguyễn Huệ)

13 Phan Thị Mỹ Trâm PGD Krông Năng

7 Nguyễn Thị Thu Hà PGD Krông Pắc 5 Tường Vi (THPT Võ Văn Kiệt)

10 Nguyễn Thị Sinh PGD Lắk Trận 3

14 Nguyễn Thị Lan PGD M'Drắk 6 Phúc (PGD TP. BMT)

6 Văn Thị Mỹ Phúc PGD TP. BMT

8 Hoàng Thị Thu Huyền THPT Lắk 7 Thu Hà (PGD Krông Pắc)

4 Nguyễn Thị Sâm THPT Nguyễn Huệ Trận 4

5 Hồ Tường Vi THPT Võ Văn Kiệt 8 Huyền (THPT Lắk)

2 Nông Thị Hằng THPT Tôn Đức Thắng

3 Trương Thị Hà THPT Phú Xuân 9 Thu Hiền (THPT Lê Duẩn) CK

12 Lê Thị Mỹ Hằng PGD Cư M'gar Trận 5

9 Nguyễn Thị Thu Hiền THPT Lê Duẩn 10 Sinh (PGD Lắk)

11 Minh (PGD Krông Ana)

Trận 6

12 Hằng (PGD Cư M'gar)

13 Trâm (PGD Krông Năng)

Trận 7

14 Lan (PGD M'Drắk)

15 Hồng Lê (THPT DTNT Đam San)

Trận 8

16 Phượng (THPT Nguyễn Thị Minh Khai)

Trận 11

Trận 14

Trận 12

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đơn nữ - Nhóm 2
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Trận 9

Trận 13

Trận 10

Trận 15



Bùi Duy Rin Nguyễn Trọng Nhân

Tôn Thất Tuấn Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Viết Phúc Trần Nghĩa

Phùng Duy Đặng Nguyễn Quang Dũng

Lê Nguyên Việt Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Trung Kiên Huỳnh Thái Hoàng Khôi

Trần Văn Minh Phạm Dương Long

Nguyễn Văn Ba Nguyễn Ngọc Quý

Nguyễn Hùng Cường Nguyễn Thế Dũng

Võ Duy Tân Lương Nguyên Trường

Võ Đức Tiến Trần Thế Vinh

Phan Quang Vĩ Lai Văn Chí Linh

Nguyễn Văn Trung Nguyễn Nam Thành

Lê Đức Năng Mai Văn Vũ

Lê Văn Vinh Trần Ngọc Dũng

Phạm Văn Định Nguyễn Công Ý

Nguyễn Cao Cường Nguyễn Ngọc Quỳnh

Phùng Nguyễn Minh Điệp Nguyễn Lê Mai

Phạm Văn Thành Nguyễn Hùng Cường

Phạm Trường Giang Võ Duy Tân

THPT Nguyễn Huệ

THPT Trường Chinh

PGD Cư M'gar

PGD Ea H'leo

MÔN: CẦU LÔNG

PGD Krông Năng

PGD Krông Pắc

PGD TP. BMT

Hoàng Việt

THPT Lắk

THPT Nguyễn Trường Tộ

THPT Hồng Đức

THPT Krông Ana

THPT Lê Quý Đôn

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

PGD Ea H'leo

9 20PGD Krông Búk

17 4

10 18

7 15

PGD Ea Súp

PGD Krông Ana

PGD Krông Bông

12 8

1 3

19 16THPT DTNT Đam San

14 11

2 6

13 5
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Nội dung: Đôi nam - Nhóm 2

MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ



1 Cường - Tân (PGD Ea H'leo)

Trận 5

2 Phúc - Đặng (THPT Krông Ana)

3 Dũng - Trường (THPT Lắk)

Trận 1

4 Thành - Vũ (THPT Nguyễn Huệ)

5 Bình - Khôi (PGD TP. BMT)

6 Nghĩa - Dũng (PGD Krông Pắc)

7 Cường - Điệp (PGD Krông Bông) Trận 7

Trận 2

8 Long - Quý (Hoàng Việt)

9 Thành - Giang (PGD Krông Búk)

Trận 8

10 Vinh - Định (PGD Krông Ana)

11 Nhân - Huy (PGD Krông Năng) CK

Trận 9

12 Minh - Ba (THPT Nguyễn Thị Minh Khai)

13 Việt - Kiên (THPT Lê Quý Đôn)

Trận 3

14 Rin - Tuấn (THPT Hồng Đức)

15 Quỳnh - Mai (PGD Cư M'gar)

16 Vinh - Linh (THPT Nguyễn Trường Tộ)

17 Trung - Năng (PGD Ea Súp) Trận 11

Trận 4

18 Dũng - Ý (THPT Trường Chinh)

19 Tiến - Vĩ (THPT DTNT Đam San)

Trận 12

20 Cường - Tân (PGD Ea H'leo)

MÔN: CẦU LÔNG

Trận 10

Trận 18

Trận 16

Trận 13

Trận 6

Trận 17

Trận 14

Trận 19

Trận 15

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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1 Hiền - Phương (PGD Krông Bông)

Mã Họ và tên Đơn vị

Huỳnh Thị Thanh Hương

Nguyễn Thị Thu Thủy 2 Lan - Đào (PGD M'Drắk)

Đinh Thị Huyền Trang Trận 1

Nguyễn Thị Vinh 3 Trâm - Hà (PGD Krông Năng)

Lê Thị Ánh Nguyệt

Trần Thị Minh 4 Hằng - Bỹa (THPT Trần Đại Nghĩa)

Đỗ Thị Bích Hiền Trận 2

Nguyễn Thị Hiền Phương 5 Trang - Vinh (THPT N' Trang Lơng)

Phan Thị Mỹ Trâm

Trương Thị Hà

Nhâm Thị Thanh Hương 6 Hằng - Hằng (PGD Cư M'gar)

Phạm Thị Ngọc Lân

Nguyễn Thị Lan 7 Phương - Phúc (PGD TP. BMT) CK

Võ Thị Đào

Đậu Thị Phương

Văn Thị Mỹ Phúc 8 Liên - Hiền (THPT Lê Duẩn)

Hoàng Thị Thuý Hằng Trận 3

H' Mai Bỹa 9 Nguyệt - Minh (PGD Krông Ana)

Đậu Nguyễn Thanh Nhàn

Lê Thị Cẩm Tú 10 Hương - Thủy (THPT Lê Quý Đôn)

Nguyễn Hà Lệ Hằng Trận 4

Lê Thị Mỹ Hằng 11 Hương - Lân (PGD Krông Pắc)

Bùi Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Thu Hiền

12 Nhàn - Tú (THPT Việt Đức)

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024
MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đôi nữ - Nhóm 2

THPT Lê Quý 

Đôn

THPT N' Trang 

Lơng

PGD Krông Ana

PGD Krông 

Bông

PGD Krông 

Năng

PGD Krông Pắc

PGD M'Drắk

PGD TP. BMT

THPT Trần Đại 

Nghĩa
4

12 Trận 10

6

8 Trận 8

THPT Việt Đức

PGD Cư M'gar

THPT Lê Duẩn

3 Trận 6

11

Trận 11

2

7 Trận 7

10 Trận 5

5

9 Trận 9

1



1 Cường - Ái (PGD Krông Bông)

Trận 3

MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ 2 Quỳnh - Hằng (PGD Cư M'gar)

Trần Thanh Nhật

Nguyễn Thị Thu Hiền 3 Thành - Hà (THPT Phú Xuân)

Đoàn Bình An Trận 4

Nguyễn Lý Phương Ngân 4 Kiên - Thủy (THPT Lê Quý Đôn)

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Thị Thu Thủy 5 Trường - Huyền (THPT Lắk)

Phan Quang Vĩ

Trương Thị Hồng Lê 6 An - Ngân (THPT Lê Hồng Phong) Trận 5

Lê Văn Vinh Trận 1

Lê Thị Ánh Nguyệt 7 Tài - Vi (THPT Võ Văn Kiệt)

Nguyễn Cao Cường

Nguyễn Thị Minh Ái 8 Tân - Nga (PGD Ea H'leo)

Trương Thị Hà Trận 6

Nguyễn Trọng Nhân 9 Hà - Nhân (PGD Krông Năng)

Nguyễn Quang Dũng

Lê Thị Kim Quanh 10 Dũng - Quanh (PGD Krông Pắc) CK

Võ Huỳnh Duy Tuân Trận 7

Nguyễn Thị Sinh 11 Vĩ - Lê (THPT DTNT Đam San)

Nguyễn Thái Bình

Đậu Thị Phương 12 Thành - Sâm (THPT Nguyễn Huệ)

Trần Công Hòa Trận 2

Huỳnh Thị Thu Huyền 13 Nhật - Hiền (THPT Krông Bông)

Lương Nguyên Trường Trận 8

Hoàng Thị Thu Huyền 14 Vinh - Nguyệt (PGD Krông Ana)

Nguyễn Nam Thành

Nguyễn Thị Sâm 15 Bình - Phương (PGD TP. BMT)

Võ Đình Tài Trận 9

Hồ Tường Vi 16 Tuân - Sinh (PGD Lắk)

Nguyễn Hữu Thành

Trương Thị Hà 17 Hòa - Huyền (THPT Phạm Văn Đồng)

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trận 10

Nguyễn Hà Lệ Hằng 18 Hiền - Liên (THPT Lê Duẩn)

Phan Bá Lê Hiền

Bùi Thị Kim Liên

Võ Duy Tân

Nguyễn Thị Hằng Nga

THPT Lê Duẩn

PGD Ea H'leo

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đôi nam nữ - Nhóm 2

8

THPT Krông 

Bông

THPT Lê Hồng 

Phong

THPT Lê Quý 

Đôn

THPT DTNT 

Đam San

PGD Krông Ana

PGD Krông 

Bông

PGD Krông 

Năng

Trận 16

7

3 Trận 14

2

18

THPT Nguyễn 

Huệ

THPT Võ Văn 

Kiệt

THPT Phú Xuân

PGD Cư M'gar

16

15

Trận 13

17

5

12

PGD Lắk

PGD TP. BMT

THPT Phạm 

Văn Đồng

THPT Lắk

14

Trận 12

1

9

10 Trận 17PGD Krông Pắc

13 Trận 11

6

4 Trận 15

11



MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ

12 Trần Đức Nhật Quang THPT Ea H'leo

26 Nguyễn Văn Thịnh THPT Krông Bông

15 Lê Cao Cường THPT Lê Hồng Phong

5 Nguyễn Đăng Thứ THPT Chuyên Nguyễn Du

14 Vũ Đức Bình THPT Nguyễn Tất Thành

10 Đào Xuân Dũng THPT Ngô Gia Tự

22 Cao Chánh Quý PGD Cư Kuin

1 Nguyễn Thanh Tâm PGD Ea H'leo

3 Ngô Đức Hoài Nam THPT DTNT Đam San

11 Lê Văn Châu PGD Krông Bông

4 Phùng Nguyễn Minh Đương PGD Krông Búk

21 Phạm Ngọc Hữu PGD Krông Năng

9 Bùi Ngọc Quý PGD Krông Pắc

17 Phạm Anh Tuấn PGD M'Drắk

7 Lê Anh Tuấn PGD TP. BMT

6 Nguyễn Thái Hoàng Sở GDĐT

20 Nguyễn Ngọc Kiên THPT Chu Văn An

24 Vũ Xuân Phóng THPT Nguyễn Trường Tộ

2 Mai Đình Phương THPT Nguyễn Huệ

25 Nguyễn Đức Ngà GDHN Trẻ Khuyết Tật

13 Hà Văn Toản THPT Y Jút

23 Nguyễn Tiến Vính THPT Buôn Hồ

8 Ngô Quốc Hòa THPT Lê Hữu Trác

16 La Dung Em PGD Buôn Hồ

18 Nguyễn Viết Hùng PGD Cư M'gar

19 Nguyễn Thanh Tâm PGD Ea Hl'eo

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đơn nam - Nhóm 3



1 Thanh Tâm (PGD Ea H'leo)

2 Phương (THPT Nguyễn Huệ) Trận 11

Trận 1

3 Hoài Nam (DTNT Đam San)

4 Minh Đương (PGD Krông Búk) Trận 19

Trận 2

5 Đăng Thứ (Nguyễn Du)

6 Hoàng (Sở GDĐT)

7 Lê Tuấn (PGD TP. BMT)

Trận 3

8 Hòa (THPT Lê Hữu Trác)

9 Ngọc Quý (PGD Krông Pắc)

Trận 4

10 Dũng (THPT Ngô Gia Tự)

Trận 20

11 Châu (PGD Krông Bông)

Trận 5

12 Quang (THPT Ea H'leo)

13 Toản (THPT Y Jút)

14 Bình (THPT Nguyễn Tất Thành)

15 Cường (THPT Lê Hồng Phong) Trận 15

Trận 6

16 Dung Em (PGD Buôn Hồ)

17 Phạm Tuấn (PGD M'Drắk) Trận 21

Trận 7

18 Hùng (PGD Cư M'gar)

19 Tâm (PGD Ea Hl'eo)

Trận 8

20 Kiên (THPT Chu Văn An)

Trận 24

21 Hữu (PGD Krông Năng)

22 Chánh Quý (PGD Cư Kuin) Trận 17

Trận 9

23 Vính (THPT Buôn Hồ)

24 Phóng (THPT Nguyễn Trường Tộ) Trận 22

Trận 10

25 Ngà (GDHN Trẻ Khuyết Tật)

Trận 18

26 Thịnh (THPT Krông Bông)

Trận 16

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đơn nam - Nhóm 3

CK
Trận 25

Trận 23

Trận 12

Trận 13

Trận 14



MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ 1 Uyên (PGD Cư M'gar)

13 Nguyễn Thị Linh Giang THPT BMT Trận 2

15 Nguyễn Thị Thanh Nam THPT Lê Quý Đôn 2 Hà (PGD Ea H'leo)

3 Nguyễn Thị Thuỳ THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

17 Đồng Thị Việt Nga THPT Ngô Gia Tự 3 Thuỳ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm)

6 Hoàng Thị Thanh Huyền PGD Buôn Đôn Trận 3

14 Lê Thị Hoài Thanh PGD Cư Kuin 4 Huệ (THPT DTNT Đam San)

2 Đặng Thị Hà PGD Ea H'leo

4 Nguyễn Thị Bích Huệ THPT DTNT Đam San 5 Kim Anh (PGD TP. BMT)

9 Đỗ Thị Thúy PGD Ea Súp Trận 4

7 Huỳnh Thị Thu PGD Krông Năng 6 Huyền (PGD Buôn Đôn)

11 Nguyễn Thị Loan PGD Krông Pắc

16 Đỗ Thị Loan PGD M'Drắk 7 Thu (PGD Krông Năng)

5 Nguyễn Thị Kim Anh PGD TP. BMT Trận 5

8 Trần Thị Mai Anh GDHN Trẻ Khuyết Tật 8 Mai Anh (Trẻ Khuyết Tật)

12 Phạm Thị Hường PGD Buôn Hồ

1 Nguyễn Thị Uyên PGD Cư M'gar 9 Thúy (PGD Ea Súp)

10 Đặng Thị Hà PGD Ea Hl'eo Trận 6 CK

10 Hà (PGD Ea Hl'eo)

11

12

13 Giang (THPT BMT)

14 Thanh (PGD Cư Kuin)

Trận 8

15 Nam (THPT Lê Quý Đôn)

16 Loan (PGD M'Drắk)

Trận 9

17 Nga (THPT Ngô Gia Tự)

Hường (PGD Buôn Hồ)

Trận 15

Trận 13

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đơn nữ - Nhóm 3

Trận 7

Trận 10

Trận 14

Trận 11

Trận 16

Loan (PGD Krông Pắc)
Trận 12

Trận 1



MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ

Phan Công Trung Lê Văn Đồng

Nguyễn Văn Thịnh Phạm Ngọc Hữu

Lê Cao Cường Cao Khắc Sinh

Trần Thiện Lượm Võ Thành Lộc

Ngô Quốc Hoà Lê Anh Tuấn

Phạm Ngọc Huệ Nguyễn Văn Tuấn

Vũ Tam Đăng Lưu Tiến Quang

Ngô Kiên Chung Nguyễn Thái Hoàng

Vũ Đức Bình Trần Đăng Huy

Trần Hữu Tuấn Nguyễn Tiến Vính

Đào Xuân Dũng Ngô Minh Quang

Huỳnh Bảo Luân Nguyễn Ngọc Kiên

La Dung Em Mai Đình Phương

Nguyễn Thanh Chung Nguyễn Hoàng Thể

Nguyễn Thanh Tâm Trịnh Quốc Quý

Lưu Thanh Hùng Phạm Duy Khánh

Nguyễn Văn Thanh Lê Minh Giang

Nguyễn Đăng Thành Nguyễn Văn Tuấn

Dương Chí Mến Nguyễn Viết Hùng

Lê Viết Sơn Nguyễn Hữu Bình

Phùng Nguyễn Minh Đương

Nguyễn Như Hy

THPT Việt Đức

THPT Trần Nhân Tông

PGD Cư M'gar

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đôi nam - Nhóm 3

PGD Krông Pắc

PGD TP. BMT

Sở GDĐT

THPT Buôn Hồ

THPT Chu Văn An

THPT Nguyễn Huệ

4 13

16 12

1

PGD Ea Súp

PGD Krông Bông

PGD Krông Búk

11 10

9 3

19 20

THPT Ngô Gia Tự

PGD Buôn Hồ

PGD Ea H'leo

6 8

17 14

2 15

THPT Lê Hữu Trác

THPT Lê Quý Đôn

THPT Nguyễn Tất Thành

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

7 21

18 5

THPT Krông Bông

THPT Lê Hồng Phong

PGD Krông Năng



1 Đương - Hy (PGD Krông Búk)

Trận 6

2 Bình - Tuấn (THPT Nguyễn Tất Thành)

3 Phương - Thể (THPT Nguyễn Huệ) Trận 14

Trận 1

4 Thanh - Thành (PGD Ea Súp)

5 Sinh - Lộc (PGD Krông Pắc)

6 Hoà - Huệ (THPT Lê Hữu Trác)

7 Trung - Thịnh (THPT Krông Bông) Trận 8

Trận 2

8 Tuấn - Tuấn (PGD TP. BMT)

9 Dung Em - Chung (PGD Buôn Hồ)

Trận 9

10 Quang - Kiên (THPT Chu Văn An)

11 Dũng - Luân (THPT Ngô Gia Tự) CK

12 Hùng - Bình (PGD Cư M'gar) Trận 10

Trận 3

13 Giang - Tuấn (THPT Trần Nhân Tông)

14 Quang - Hoàng (Sở GDĐT)

Trận 4

15 Huy - Vính (THPT Buôn Hồ)

16 Mến - Sơn (PGD Krông Bông)

17 Đăng - Chung (THPT Lê Quý Đôn)

18 Cường - Lượm (THPT Lê Hồng Phong) Trận 12

Trận 5

19 Tâm - Hùng (PGD Ea H'leo)

20 Quý - Khánh (THPT Việt Đức)

Trận 13

21 Đồng - Hữu (PGD Krông Năng)

MÔN: CẦU LÔNG

Trận 20

Trận 16

Trận 11

Trận 19

Trận 17

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

Nội dung: Đôi nam - Nhóm 3

Trận 7

Trận 18

Trận 15



1. Hoa - Khánh (PGD Krông Bông)

Trận 3

Mã Họ và tên Đơn vị 2. Anh - Hoa (PGD TP. BMT)

Nguyễn Thị Linh Giang

Trần Thị Truyền 3. Nam - Thảo (THPT Lê Quý Đôn)

Nguyễn Thị Thanh Nam Trận 1

Nguyễn Phạm Thanh Thảo 4. Thu - Thúy (PGD Krông Năng)

Nguyễn Thị Châu Thành  

Nguyễn Thị Phương  

Lưu Thị Ánh Hoa 5. Hường - Trâm (PGD Buôn Hồ)

Hoàng Thị Thanh Huyền  

Phạm Thị Hường 6. Thanh - Nga (PGD Cư Kuin) CK

Đoàn Thị Quỳnh Trâm  

Lê Thị Hoài Thanh  

Nguyễn Thị Hằng Nga 7. Hạnh - Minh (PGD Krông Pắc)

Hoàng Thị Hoa Trận 2

Phạm Thị Khánh 8. Thành - Phương (THPT Ngô Gia Tự)

Huỳnh Thị Thu

Phạm Thị Thanh Thúy 9. Giang - Truyền (THPT BMT)

Hoàng Thị Hạnh Trận 6

Vũ Thị Thu Minh 10. Hoa - Huyền (PGD Buôn Đôn)

Nguyễn Thị Kim Anh

Thái Thị Kiều Hoa
PGD TP. BMT

Trận 9

Trận 8

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đôi nữ - Nhóm 3

2

THPT BMT

THPT Lê Quý 

Đôn

THPT Ngô Gia 

Tự

PGD Buôn Đôn

PGD Buôn Hồ

PGD Cư Kuin

PGD Krông 

Bông

PGD Krông 

Năng

PGD Krông Pắc

5

6 Trận 5

1

4

7

9

Trận 7

3

8 Trận 4

10



MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ 1 Thụy - Quy (THPT Nguyễn Công Trứ)

Trần Thị Truyền Trận 2

Lê Đình Sơn 2 Nam - Huệ (THPT DTNT Đam San)

Vũ Tam Đăng

Nguyễn Phạm Thanh Thảo 3 Trâm - Chung (PGD Buôn Hồ)

Hạ Nhất Thụy Trận 3

Nguyễn Thị Quy 4 Quý - Nga (PGD Cư Kuin)

Huỳnh Bảo Luân

Đồng Thị Việt Nga 5 Mến - Hoa (PGD Krông Bông)

Đoàn Thị Quỳnh Trâm Trận 4

Nguyễn Thanh Chung 6 Ngà - Mai Anh (Trẻ Khuyết Tật)

Cao Chánh Quý

Nguyễn Thị Hằng Nga 7 Đăng - Thảo (THPT Lê Quý Đôn)

Ngô Đức Hoài Nam Trận 5

Nguyễn Thị Bích Huệ 8 Hạnh - Quyên (THPT Chu Văn An)

Trần Xuân Huy

Đỗ Thị Thúy 9 Bình - Uyên (PGD Cư M'gar)

Dương Chí Mến Trận 6 CK

Hoàng Thị Hoa 10 Đồng - Thúy (PGD Krông Năng)

Lê Văn Đồng

Phạm Thị Thanh Thúy 11 Truyền - Sơn (THPT BMT)

Trần Danh Thanh Trận 1

Đặng Thị Trâm 12 Huy - Thúy (PGD Ea Súp)

Phạm Anh Tuấn Trận 7

Đỗ Thị Loan 13 Thanh - Trâm (PGD Krông Pắc)

Nguyễn Văn Tuấn

Ngô Thị Bích Thủy 14 Tuấn - Thủy (PGD TP. BMT)

Trần Văn Hạnh Trận 8

Lưu Thị Lệ Quyên 15 Hùng - Hà (PGD Ea H'leo)

Nguyễn Đức Ngà

Trần Thị Mai Anh 16 Luân - Nga (THPT Ngô Gia Tự)

Nguyễn Hữu Bình Trận 9

Nguyễn Thị Uyên 17 Tuấn - Loan (PGD M'Drắk)

Lưu Thanh Hùng

Đặng Thị Hà

GDHN Trẻ 

Khuyết Tật

PGD Cư M'gar

PGD Ea H'leo

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đôi nam nữ - Nhóm 3

PGD Krông 

Bông

PGD Krông 

Năng

PGD Krông Pắc

PGD M'Drắk

PGD TP. BMT

THPT Chu Văn 

An
8

6 Trận 13

9

15

THPT BMT

THPT Lê Quý 

Đôn

THPT Nguyễn 

Công Trứ

THPT Ngô Gia 

Tự

PGD Buôn Hồ

10

Trận 12

13

17

14 Trận 15

3

4 Trận 11

2

12

Trận 16

5

PGD Cư Kuin

THPT DTNT 

Đam San

PGD Ea Súp

11

7 Trận 10

1

16 Trận 14



GHI CHÚ

1

2

3

4

Nội dung:

Đôi nam - Nhóm 4

Cơ cấu giải: Chỉ lấy 01 

nhất - 01 nhì - 01 ba

Thân Hồng Việt - Phan Châu

Phạm Hồng Đức - Phạm Đình Hòa

Phạm Lê Nghĩa - Phan Vĩnh Hiệp

Lê Văn Nhung - Trần Đình Dũng

THPT N' Trang Lơng

PGD Krông Pắc

PGD TP. BMT

PGD Cư M'gar

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ

Nhung - Dũng

(PGD Cư M'gar)

Nhung - Dũng

(PGD Cư M'gar)

Nghĩa - Hiệp

(PGD TP. BMT)

Hồng Đức - Đình Hòa

(PGD Krông Pắc)

Nhung - Dũng

(PGD Cư M'gar)

Nghĩa - Hiệp

(PGD TP. BMT)

Hồng Việt - Phan Châu

(THPT N' Trang Lơng)

Hồng Đức - Đình Hòa

(PGD Krông Pắc)

1 - 4

2 - 3

Hồng Việt - Phan Châu

(THPT N' Trang Lơng)

Nghĩa - Hiệp

(PGD TP. BMT)

Hồng Việt - Phan Châu

(THPT N' Trang Lơng)

Hồng Đức - Đình Hòa

(PGD Krông Pắc)

5

6

MÃ TRẬN VĐV GẶP VĐV

1 - 2

3 - 4

1 - 3

2 - 4

THỨ TỰ

1

2

3

4

ĐIỂM THỨ HẠNG
Nghĩa - Hiệp Nhung - Dũng

(THPT N' Trang Lơng) (PGD Krông Pắc) (PGD TP. BMT) (PGD Cư M'gar)

(PGD TP. BMT)

Nhung - Dũng

(PGD Cư M'gar)

VĐV
Hồng Việt - Phan Châu Hồng Đức - Đình Hòa

Hồng Việt - Phan Châu

(THPT N' Trang Lơng)

Hồng Đức - Đình Hòa

(PGD Krông Pắc)

Nghĩa - Hiệp



GHI CHÚ

(PGD TP. BMT)

Minh Lợi - Thủy

(PGD Krông Pắc)

Trần Hoa - Nguyễn Hoa

(PGD Cư Kuin)

3 2 - 3
Minh Lợi - Thủy Huệ - Thu Huyền

(PGD Krông Pắc) (PGD TP. BMT)

2 1 - 3
Trần Hoa - Nguyễn Hoa Huệ - Thu Huyền

(PGD Cư Kuin) (PGD TP. BMT)

1 1 - 2
Trần Hoa - Nguyễn Hoa Minh Lợi - Thủy

(PGD Cư Kuin) (PGD Krông Pắc)

THỨ TỰ MÃ TRẬN VĐV GẶP VĐV

(PGD TP. BMT)

(PGD Krông Pắc)

Huệ - Thu Huyền

(PGD Cư Kuin)

Minh Lợi - Thủy

THỨ HẠNG

Trần Hoa - Nguyễn Hoa

VĐV ĐIỂM
Huệ - Thu Huyền

2 Nguyễn Thị Minh Lợi - Phan Thị Thủy PGD Krông Pắc

3 Lâm Thị Huệ - Phạm Thị Thu Huyền PGD TP. BMT

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung:

Đôi nữ - Nhóm 4

Cơ cấu giải: Chỉ lấy 01 

nhất - 01 nhì

MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ

1 Trần Thị Hoa - Nguyễn Thị Hoa PGD Cư Kuin



1 Thỏa - Lý (THPT N' Trang Lơng)

MÃ HỌ TÊN ĐƠN VỊ

Trần Châu Thỏa

Phạm Thị Lý 2 Tuyết - Long (GDHN Trẻ Khuyết Tật)

Nguyễn Văn Trinh Trận 1

Trần Thị Hoa 3 Nghĩa - Thu Huyền (PGD TP. BMT)

Huỳnh Hồng CK

Ngô Thị Hiền 4 Hồng - Hiền (PGD Krông Pắk)

Phạm Lê Nghĩa Trận 3

Phạm Thị Thu Huyền 5 Trinh - Hoa (PGD Cư Kuin)

Phạm Thị Tuyết

Phạm Tiến Long

3
PGD TP. 

BMT

2
GDHN Trẻ 

Khuyết Tật

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK LẮK, LẦN THỨ 41 NĂM 2024

MÔN: CẦU LÔNG

Nội dung: Đôi nam nữ - Nhóm 4

1
THPT N' 

Trang Lơng
Trận 2

5
PGD Cư 

Kuin
Trận 4

4
PGD Krông 

Pắc


